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Số: 18/QĐ – THCSTH  

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Tân Hội, ngày 26 tháng 02 năm 2026 
          

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN HỘI  

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 

2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính Phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ tài chính V/v hướng 

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20/8/2024 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương 

cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP 30/6/2024 của 

Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo 

Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 24/2024/TT-BTC, ngày 17/04/2024 hướng dẫn chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp; 

Căn cứ quyết định số 1419/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025 của UBND xã 

Tân Hội “Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026”.  

Căn cứ quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025 của UBND xã 

Tân Hội Về việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân xã 

Tân Hội năm 2026;  

Căn cứ quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã 

Tân Hội Về việc giao số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên 

môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước 

bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục thuộc UBND xã Tân Hội 

năm 2026;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-73-2024-ND-CP-muc-luong-co-so-che-do-tien-thuong-can-bo-cong-chuc-luc-luong-vu-trang-615447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-75-2024-ND-CP-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hang-thang-614541.aspx
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 Căn cứ kết quả họp Hội đồng nhà trường ngày 22 tháng 01 năm 2026 về 

việc thống nhất điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 của trường THCS 

Tân Hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026 của Trường THCS 

Tân Hội. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.  

Điều 2. Quy chế này hàng năm được điều chỉnh cho phù hợp với các văn 

bản quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận kế toán, toàn thể giáo viên, 

nhân viên trường THCS Tân Hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 17/QĐ-

THCSTH ngày 23 tháng 02 năm 2026/. 

 

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
- Chi bộ; CB-GV-NV; 

- Niêm yết công khai; 

- Lưu VT, HSKT.  

                   

                                                                                           Nguyễn Thị Tiền 
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QUY CHẾ 

CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-THCSTH ngày 26 tháng 02 năm 2026 

của Trường THCS Tân Hội) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

A. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ 

trưởng đơn vị và cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

- Là căn cứ để Kho bạc Nhà nước quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản 

chi tiêu của đơn vị qua Kho bạc Nhà nước và để các cơ quan quản lý cấp trên, cơ 

quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo dõi, kiểm tra theo quy 

định. 

- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả. 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Công bằng trong đơn vị, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người 

có năng lực trong đơn vị. 

B. Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Các nội dung, mức chi của Quy chế không được vượt quá tiêu chuẩn, chế 

độ quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm sử dụng kinh phí có hiệu quả 

và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phù 

hợp với nguồn kinh phí hiện có của đơn vị. 

- Các định mức, chế độ không có trong quy chế chi tiêu nội bộ này thì thực 

hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và cấp có thẩm quyền. 

- Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. 

- Chi tiêu tài chính phù hợp với nhiệm vụ chính trị của nhà trường nhằm 

tăng cường công tác quản lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng 

kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện để mọi người, mọi bộ phận hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

- Phải được thảo luận rộng rãi, dân chủ, công khai trong đơn vị. 

C. Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. 

I. Chi tiền lương cho viên chức, người lao động và các khoản phụ cấp, 

đóng góp theo tiền lương do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp 

công; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc. 
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1. Tiền lương, tiền công.  

- Tiền lương cho viên chức, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo 

lương như BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định hiện hành của nhà 

nước. 

- Tiền công của người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ 

về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập.  

+ Đối với hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ phục vụ: thực hiện chi trả 

lương theo hình thức tại điểm b khoản 2 Điều 10 của NĐ 111/2022.  

+ Đối với hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ: thực hiện 

chi trả lương theo hình thức tại điểm b khoản 4 Điều 8 của NĐ 111/2022. 

- Đối với hợp đồng lao động khoán việc, lao động phổ thông. 

Hợp đồng do thiếu biên chế, hợp đồng thay giáo viên nghỉ ốm, thai sản, 

thay giáo viên đi học, tập huấn ….vv: Theo sự thỏa thuận và trả theo hợp đồng 

giữa Hiệu trưởng với người lao động. Tiền công thỏa thuận nhưng không thấp 

hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định. 

 - Hợp đồng thỉnh giảng: Mức tiền công thỏa thuận khoán: 120.000đ/tiết. 

  - Phương thức chi trả: Chuyển trả 01 lần/tháng vào tài khoản các nhân của 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. 

- Thời gian chi trả: Trước ngày 10 hàng tháng  

2. Chi thanh toán tiền lương làm thêm giờ. 

a. Chi tiền lương làm thêm giờ đối với nhà giáo: 

- Cơ sở xây dựng: Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT ngày 23/9/2025 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối 

với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;  

 + Nhưng do nguồn kinh phí của đơn vị hạn chế nên nhà trường thống nhất 

thỏa thuận khoán mức chi trả tăng tiết (giờ): 120.000 đồng/tiết (giờ). 

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:  

+ Bảng phân công chuyên môn. 

+ Bảng kê tiết dạy làm thêm giờ. 

+ Bảng tổng hợp số tiết dạy thêm giờ. 

b. Chi thanh toán tiền thêm giờ đối với nhân viên: 

- Cơ sở xây dựng: Điều 59 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật 

lao động, Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên bộ 
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Nội Vụ-Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Hồ sơ thanh toán bao gồm:  

+ Giấy báo làm thêm giờ. 

+ Bảng tổng hợp làm thêm giờ. 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

c. Chi thanh toán tiền thêm giờ đối với trực ngày lễ tết: 

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động; 

- Căn cứ Thông tư số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên 

bộ Nội Vụ-Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban 

đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

- Cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong đơn vị được thanh toán 

chế độ trực các ngày lễ, tết trong năm theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà 

trường căn cứ trên công văn hướng dẫn nghỉ lễ, tết của cơ quan cấp trên. 

- Do nguồn kinh phí hạn chế nhà trường quy định mức chi khoán như sau: 

+ Chi hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ, mức chi: 150.000 đồng/ngày/người 

+ Chi hỗ trợ cho CBQL, Viên chức, mức chi: 200.000 đồng/ngày/người. 

d. Hỗ trợ công tác bảo vệ. 

- Ngoài tiền lương tiền công theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động nhà 

trường hỗ trợ thêm tiền phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ tiền ăn trưa và chi phí đi lại. 

- Mức hỗ trợ khoán: 1.000.000đ/tháng/người 

- Tiền lương tiền công của nhân viên bảo vệ được nhà nước cấp 

6.000.000đ/tháng/người. Phần kinh phí chi hỗ trợ phụ cấp trách nhiệm, hỗ trợ tiền 

ăn trưa và chi phí đi lại của bảo vệ nhà trường cân đối từ kinh phí hoạt động chi 

thường xuyên (chi khác) được cấp trong năm. 

- Phương thưc chi trả: Chuyển vào tài khoản cùng kỳ lương của đơn vị. 

3. Chế độ nghỉ phép hàng năm. 

- Cơ sở xây dựng: Nghị định số 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao 

động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư 141/2011/TT-BTC 

ngày 20/10/2011 và Thông tư 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 141/2011/TT-BTC; theo khoản 6 Điều 

113 của Bộ luật Lao động nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, 

đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày 

thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ 

được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. 
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- Viên chức và người lao động được nghỉ phép năm theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

a. Quy định về thời gian nghỉ phép hàng năm: 

- Đối với giáo viên thực hiện nghỉ phép năm trong thời gian nghỉ hè; trường 

hợp nghỉ trong năm học phải được Hiệu trưởng phê duyệt và bố trí dạy thay phù 

hợp. 

- Nhân viên Văn phòng nghỉ phép năm thực hiện theo Bộ luật Lao động 

hiện hành. Nhưng khuyến khích nghỉ phép trong thời gian nghỉ hè, theo hình thức 

luân phiên, bảo đảm không làm gián đoạn công việc chung của nhà trường.  

 - Thời gian nghỉ phép hàng năm thực hiện theo quy định hiện hành 

- Trường hợp vợ, chồng, con, cha, mẹ (cả bên vợ hoặc bên chồng) bị chết 

vào thời điểm khác vẫn được thanh toán chế độ với thời gian nghỉ theo quy định 

(3 ngày); nếu ngoài 3 ngày có nguyện vọng nghỉ thêm thì phải được thủ trưởng 

cơ quan đồng ý (tuy nhiên nếu viên chức đã thanh toán phép hè rồi thì sẽ không 

được thanh toán chế độ phép nữa và ngược lại). Việc giải quyết nghỉ phép ngoài 

thời gian hè thủ trưởng cơ quan sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện và nơi 

nghỉ phép để giải quyết chế độ cho hợp lý.   

- Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè: Thực hiện theo 

khoản 2 Điều 6 thông tư 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 về việc quy định 

chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học. 

- Chế độ thanh toán đối với nghỉ phép năm:  

+ Tiền tàu xe nghỉ phép năm: Theo chế độ công tác phí. 

+ Phụ cấp đi đường: Theo chế độ công tác phí (khoán 02 ngày x 300.000 

đồng/ngày tính cho cả lượt đi và về). 

- Định mức thanh toán: Theo chế độ công tác phí. 

+ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. 

* Hồ sơ thanh toán: 

+ Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng đơn vị cấp và xác nhận địa điểm nghỉ 

phép. 

+ Phải có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc 

cơ sở y tế xác nhận có người thân bị ốm đau đi điều trị ở cơ sở y tế, điều trị dài 

hạn tại nhà, hoặc bị chết. 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

Lưu ý: Thời gian nộp chứng từ thanh toán tiền phép: Chậm nhất 15 ngày 

kể từ ngày kết thúc nghỉ phép, cán bộ, viên chức và người lao động có trách nhiệm 

nộp đầy đủ chứng từ đề nghị thanh toán tiền nghỉ phép năm theo quy định. 

4. Chế độ khen thưởng. 
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4.1. Khen thưởng thường xuyên 

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/06/2022;  

- Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ: Quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

- Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 4/8/2025 Quy định biện pháp để 

tổ chức, hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng và Nghị Định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ: Quy định về phân cấp, phân 

quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Đối tượng được khen thưởng:  

+ Khen thưởng cá nhân: Viên chức, người lao động tham gia công tác tại 

trường được đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng theo luật thi đua khen thưởng. 

+ Khen thưởng tập thể: Tập thể nhà trường được công nhận danh hiệu thi đua 

khen thưởng hàng năm. 

- Mức chi: Theo quy định hiện hành về thi đua khen thưởng 

- Đối với tiền khen thưởng tập thể nhà trường rút tiền mặt về chi tổ chức hội 

nghị viên chức, người lao động hoặc ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trong năm; 

số tiền sẽ được lập danh sách cho tập thể viên chức người lao động trong đơn vị 

ký nhận làm chứng từ thanh toán. 

4.2. Chi tiền thưởng cho lao động hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ theo 

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. 

a) Đối tượng áp dụng 

- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp 

dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính 

phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang. 

- Người làm công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với 

một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

không được áp dụng hoặc không áp dụng xếp lương theo Nghị định số 

204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

b) Nguồn kinh phí thực hiện 
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- Kinh phí thực hiện quỹ tiền thưởng được xác định bằng 10% tổng quỹ 

tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và được 

đơn vị bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước giao hàng năm và các nguồn thu hợp 

pháp khác để chi trả. 

2. Mức khen thưởng. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chi hoạt động chuyên môn, quản lý. 

- Căn cứ tình hình thực tế và nguồn kinh phí nhà trường xây dựng chi phí 

cho các hoạt động chuyên môn như sau: 

   - Mua thiết bị, bộ đồ dùng dạy học, bổ sung dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, 

bản đồ tranh ảnh, thiết bị không phải là TSCĐ, mua bổ sung đồ dùng phục vụ cho 

bộ môn thể dục, quần áo thể dục đồng phục phục vụ cho các hội thi TDTT, kệ 

sách thư viện theo phát sinh nhu cầu thực tế. 

- Mua sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại sách, tài liệu khác phục vụ 

cho công tác đọc, tìm hiểu, nghiên cứu của học sinh và giáo viên tại thư viện theo 

nhu cầu thực tế. 

   - Chi cho công tác in ấn bảng, biểu, khẩu hiệu trang trí phòng học, các 

phòng bộ môn, sân khấu,...v.v;  photo tài liệu, hồ sơ sổ sách chuyên môn, bìa, kẹp, 

hộp đựng hồ sơ, giấy photo, giấy kiểm tra, giấy khen, mực in, mực photo,  vv 

thanh toán theo thực tế sử dụng cần thiết cho công tác quản lý, công tác chuyên 

môn. Khi thanh toán phải có giấy đề nghị thanh toán, chứng từ hóa đơn hợp lệ.  

   - Chi làm ĐDDH: Chi theo thực tế với  tinh thần hiệu quả và tiết kiệm. 

   5.1. Chi chế độ bồi dưỡng và trang phục cho bảo vệ, Giáo viên giảng 

dạy thể dục. 

- Căn cứ xây dựng:  

+ Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng 

viên thể dục, thể thao,  

+ Công văn số 1384/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/3/2013 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 
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chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể 

thao;  

+ Thông tư số 08/2016/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/02/2016 về việc 

quy định trang phục cho lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. 

a) Chế độ trang phục 

- Nguyên tắc trang cấp trang phục: 

+ Trang cấp, trang bị đúng đối tượng, nhiệm vụ thực hiện; 

+ Trang phục, trang bị theo quy định và mẫu được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

+ Trang phục, cá nhân được trang cấp, trang bị phải được sử dụng theo 

đúng mục đích quy định. 

+ Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng bộ phận, việc trang cấp, trang bị có 

thể bằng hình thức may sắm, cấp phát hoặc cấp tiền cho cá nhân tự may sắm theo 

đúng quy định về tiêu chuẩn, hình thức, màu sắc, kiểu dáng trang phục. Nghiêm 

cấm việc sử dụng tiền mua sắm trang phục sử dụng sai mục đích, trái quy định. 

- Danh mục, số lượng và niên hạn sử dụng: 

STT Danh mục trang phục ĐVT Số 

lượng 

Niên hạn 

sử dụng 

1 Trang phục giáo viên thể dục:       

  - Quần áo thể thao Bộ 02 01 năm 

  - Áo thun  thể thao Cái 04 01 năm 

  - Giày thể thao Đôi 02 01 năm 

 - Tất thể thao Đôi 04 01 năm 

2 Trang phục bảo vệ    

 Mũ kê pi Cái 01 03 năm 

 Mũ mềm Cái 01 03 năm 

 Mũ cứng Cái 01 03 năm 

 Quần áo thu đông + ký hiệu Bộ 01 02 năm 

 Quần áo xuân hè + ký hiệu Bộ 01 01 năm 

 Áo ấm + ký hiệu Cái 01 04 năm 

 Áo sơ mi Cái 01 01 năm 

 Caravat Cái 01 02 năm 

 Dây lưng Cái 01 03 năm 

 Giầy da Đôi 01 01 năm 

 Bít tất đôi 02 01 năm 

 Cấp hiệu đồng bộ Bộ 01 02 năm 

 Sao hiệu Cái 01 03 năm 

 Quần áo mưa Bộ 01 03 năm 

- Hồ sơ thanh toán : 

+ Giấy đề xuất, đề nghị cung cấp trang phục, vật dụng. 
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+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (Nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

b) Chế độ bồi dưỡng 

- Đối với giáo viên thể dục thể thao: Mức chi 1% mức lương tối thiểu chung 

cho 01 tiết giảng thực hành. 

- Hồ sơ thanh toán :  

+ Bảng kê số tiết giảng có phê duyệt của tổ trưởng chuyên môn và Phó hiệu 

trưởng. 

+ Bảng tổng hợp số tiết. 

5.2. Chi chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, tham gia các cuộc thi, hoạt 

động phong trào của nhà trường. 

5.2.1. Chi thực hiện chuyên đề cấp trường, sinh hoạt chuyên môn cấp 

cụm. 

a) Tổ chức chuyên đề cấp trường: Chi theo mức khoán: 6,5 tiết/chuyên đề 

(sau khi đã thực hiện số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025). Khoán mức chi là: 

120.000đồng/tiết.  Trong đó: Chi cho hoạt động viết chuyên đề: 4 tiết; chi cho tiết 

dạy thể nghiệm: 2,5 tiết (bao gồm tiết chuẩn bị và tiết dạy).  

b) Tổ chức chuyên đề cấp cụm: Chi theo mức khoán: 8,5 tiết/ chuyên đề 

(sau khi đã thực hiện số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025). Khoán mức chi là: 

120.000 đồng/tiết. Trong đó: Chi cho hoạt động viết chuyên đề: 6 tiết; chi cho tiết 

dạy thể nghiệm: 2,5 tiết (bao gồm tiết chuẩn bị và tiết dạy). Khoán chi cho hoạt 

động trang trí, văn phòng phẩm: 500.000 đồng/chuyên đề. 

c) Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ: 5,5 tiết /lần tổ chức (sau khi đã thực hiện 

số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025). Khoán mức chi là: 120.000đồng/tiết. 

Trong đó: Chi cho biên soạn nội dung sinh hoạt: 03 tiết; chi cho giáo viên thực 

hiện: 2,5 tiết. 

- Chi hỗ trợ trang trí, in ấn tài liệu phục vụ sinh hoạt Câu lạc bộ không quá 

400.000đồng. 

- Hồ sơ thanh toán:  

+ Kế hoạch chuyên đề đã được duyệt. 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

5.2.2. Chi cho các kỳ kiểm tra, khảo sát chất lượng dạy và học, hội thi 

Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, các cuộc thi về phong trào 
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văn thể mỹ và các cuộc thi, hội thi khác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo cấp 

trường. 

Cơ sở thực hiện:  

- Thực hiện theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 của 

HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ) Nghị quyết quy định nội dung, mức chỉ chuẩn bị, tổ 

chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên 

địa bàn tỉnh. 

- Thông tư 69/2021/TT-BTC, ngày 11/082021 của bộ Tài chính hướng dẫn 

quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục 

phổ thông. 

- Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, ngày 27 tháng 10 năm 2025 Nghị 

quyết quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng. 

- Theo tình hình thực tế và nguồn kinh phí của đơn vị. 

a. Chi cho hoạt động tổ chức 

- Chi mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, gia công, kiểm tra các dụng cụ, hóa 

chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, mẫu vật thực hành, vật tư, văn phòng phẩm 

phục vụ ra đề thi, in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi,  in ấn các tài liệu, giấy chứng 

nhận, thẻ phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi: Chi theo thực tế phát sinh trên 

tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

- Chi tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ cho các thành viên tham gia công tác 

tổ chức thi và chấm thi (theo Quyết định): Mức chi: 50.000 đồng/một buổi. 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả 

lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức 

khoán như sau: 150.000 đồng/một buổi. 

 - Hỗ trợ chi phí đi lại, tiền phụ cấp công tác phí cho giáo viên mời từ các 

trường khác về chấm: 200.000đồng/người/Hội thi. 

  b. Chi cho hội đồng, ban tổ chức, khen thưởng các kỳ thi, cuộc thi, hội 

thi. 

STT Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi 

I Tiền công cho các chức danh   

Hội thi  

Giáo 

viên, 

nhân 

viên 

Hội thi  

Học sinh 

1 Hội đồng/Ban ra đề thi       

  Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 250.000 250.000 

  Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 180.000 180.000 

  Ủy viên, thư ký đồng/người/ngày 160.000 160.000 

  Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ  đồng/người/ngày 80.000 80.000 
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2 Hội đồng/Ban in sao đề thi     
  Chủ tịch/Trưởng ban  đồng/người/ngày 210.000 210.000 

  Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 180.000 180.000 

  
Ủy viên, thư ký, thành viên vận chuyển 

để thi  đồng/người/ngày 160.000 160.000 

  Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ đồng/người/ngày 80.000 80.000 

3 Ban tổ chức     

  

Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên, 

thư ký, nhân viên phục vụ, công an, bảo 

vệ 

đồng/người/ngày 112.000 112.000 

4 Hội đồng/Ban coi thi      

  Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 210.000 210.000 

  Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 180.000 180.000 

  Ủy viên, thư ký, giám thị đồng/người/ngày 160.000 160.000 

  Nhân viên phục vụ, bảo vệ, công an  đồng/người/ngày 80.000 80.000 

5 

Hội đồng/Ban giám khảo/Ban chấm 

thì, chấm phúc khảo, chấm thẩm 

định bài thi 

     

  Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 320.000 320.000 

  Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban đồng/người/ngày 240.000 240.000 

  

Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên, giám 

khảo, cán bộ chẩm thi  
đồng/người/ngày 216.000 216.000 

  Tổ trưởng, tổ phó đồng/người/ngày 165.000 165.000 

  Nhân viên phục vụ, bảo vệ, công an đồng/người/ngày 100.000 100.000 

II Tiền công ra đề thi     
  Chủ trì đồng/người/ngày 320.000 320.000 

  Thành viên đồng/người/ngày 215.000 215.000 

III Khen thưởng       

1 
Giấy khen, khung khen, cờ, huy 

chương 

Chi theo thực tế 

phát sinh     

2 Mức khen       

a Giải cá nhân       

  Giải nhất  đồng/giải 216.000 80.000 

  Giải nhì  đồng/giải 192.000 70.000 

  Giải ba  đồng/giải 176.000 60.000 

  Giải tư (khuyến khích) đồng/giải 150.000 50.000 

b Giải đôi (hai người)       

  Giải nhất  đồng/giải 432.000 160.000 

  Giải nhì đồng/giải 392.000 140.000 

  Giải ba  đồng/giải 344.000 120.000 

  Giải tư (khuyến khích) đồng/giải 260.000 100.000 

c Giải đồng đội       

  Giải nhất đồng/giải 864.000 320.000 

 
Giải nhì đồng/giải    760.000  290.000 
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  Giải ba  đồng/giải   688.000  260.000 

  Giải tư (khuyến khích) đồng/giải   500.000  150.000 

d Giải toàn đoàn    

 Giải nhất đồng/giải 1.720.000 640.000 

 Giải nhì đồng/giải 1.550.000 580.000 

 Giải ba  đồng/giải 1.380.000 520.000 

 Giải tư (khuyến khích) đồng/giải 1.000.000 400.000 

3 
Mức khen giáo viên được công nhận 

tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đồng/giải  150.000  

- Hồ sơ thanh toán: 

+ Kế hoạch tổ chức Hội thi đã được duyệt. 

+ Quyết định thành lập BTC, BGK, khen thưởng. 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 

+ Bảng tổng hợp danh sách nhận tiền. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

5.2.3. Chi tổ chức các hoạt động phong trào, diễn tập, tập huấn trong 

trường. 

- Chi cho công tác chuẩn bị như trang trí, bảng biểu, khẩu hiệu băng rôn, 

nguyên vật liệu, thuê sân bãi, phòng tập (nếu có) chi phí khác phục vụ cho công 

tác tổ chức chi theo thực tế phát sinh trên tinh thần tiết kiệm. 

- Chi hỗ trợ giáo viên tập luyện, hướng dẫn, thực hành mức chi không quá 

350.000đ/đội thi/lần tổ chức (đội tính từ 5 người trở lên). Dưới 05 người tính theo 

cá nhân: 70.000đ/người/lần tổ chức. Theo Kế hoạch, Quyết định của Ban giám 

hiệu. 

- Chi thuê người hoặc cơ sở hướng dẫn, tập luyện, biên đạo …vv. Mức chi 

không quá 3.000.000đ/lần tổ chức. Theo Kế hoạch, Quyết định, Hợp đồng của 

Ban giám hiệu. 

5.2.4. Chi tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi các hoạt động phong trào 

do nhà trường và các cấp tổ chức. 

 a. Tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi các hoạt động phong trào do nhà 

trường tổ chức. 

- Chi hỗ trợ mua (thuê) nguyên vật liệu, đạo cụ, cờ lưu niệm, trang phục thi 

đấu, trang phục đồng diễn, biểu diễn và các chi phí khác phục vụ cho các hội thi, 

cuộc thi các hoạt động, phong trào... cấp trường. Mức chi theo thực tế phát sinh 

được Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Hồ sơ thánh toán: 
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+ Kế hoạch tham gia. 

+ Giấy đề xuất dự trù kinh phí. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

 b. Tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi các hoạt động phong trào do các 

cấp tổ chức. 

- Chi cho công tác chuẩn bị và tham dự:  Thuê xe, thuê hoặc mua đạo cụ, 

trang trí, bảng biểu, khẩu hiệu băng rôn, nguyên vật liệu, thuê sân chơi, bãi tập 

(nếu có), chi phí khám sức khỏe cho người tham gia thi, các khoản phí, lệ phí thi 

(nếu có) và các chi phí khác phục vụ cho công tham dự chi theo thực tế phát sinh 

trên tinh thần tiết kiệm. 

  *Chi hỗ trợ đối tượng tham gia là giáo viên, nhân nhân viên nhà trường 

được chi:  

 - Chi phí đi lại, ăn ở theo quy đinh về chế độ công tác phí. 

 - Chi hỗ trợ người thi chi phí tập luyện mức khoán như sau: 

+ Cấp xã (cụm): 500.000 đồng/đội thi/Hội thi (Lần tham gia). Đội thi tính 

từ 5 người trở lên. Dưới 05 người tính theo cá nhân: 100.000đ/người/lần tham gia.  

 

 + Cấp tỉnh khoán số tiền 1.000.000đồng/người/Hội thi (Lần tham gia) 

 + Cấp quốc gia: 1.500.000 đồng/người/Hội thi (Lần tham gia) 

 +Chi cho thành viên tham gia hỗ trợ thi: Mức chi khoán 200.000đ/người/hội 

thi/lần tham gia. 

- Chi thuê người hoặc cơ sở hướng dẫn, tập luyện, biên đạo …vv. Mức chi 

không quá 5.000.000đ/lần tổ chức. Theo Kế hoạch, Quyết định, Hợp đồng của 

Ban giám hiệu. 

 * Đối tượng là học sinh hoặc người được mời tham gia các cuộc thi, hoạt 

động phong trào do các câp tổ chức được chi: 

- Cấp xã(cụm):  

+ Hỗ trợ chi phí ăn, uống ở trong thời gian tham: 120.000đ/ngày/người; hỗ 

trợ tiền xe 60.000đ/người/ngày đối với địa điểm tham gia thi trên 10 đến 30km, 

trên 30km hỗ trợ 120.000đ/ngay/người. 

 + Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tập luyện: 60.000đ/ngày/người 

(Thời gian hỗ trợ không quá 5 ngày/hội thi/lần tham gia. 

- Cấp tỉnh:  

+ Hỗ trợ chi phí ăn uống ở trong thời gian thi: 150.000đ/ngày/người; hỗ trợ 

tiền xe 60.000đ/người/ngày đối với địa điểm tham gia thi trên 10 đến 30km, trên 
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30km hỗ trợ 120.000đ/ngày/người, tiền thuê phòng ngủ 150.000 đồng/ 

người/đêm. 

 + Hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tập luyện: 

120.000đ/ngày/người (Thời gian hỗ trợ không quá 5 ngày/hội thi/lần tham gia. 

- Cấp khu vực mức khoán: 2.000.000đồng/HS. 

- Cấp quốc gia mức khoán: 3.000.000đồng/HS. 

* Ngoài chế độ bồi dưỡng nói trên, cán bộ, viên chức, người lao động tham 

gia vẫn được hưởng chế độ công tác phí theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

* Hồ sơ thanh toán : 

+ Kế hoạch tham gia các hoạt động. 

+ Quyết định thành lập Đoàn. 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 

+ Bảng tổng hợp danh sách nhận tiền. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

c. Quy định mức chi khen thưởng tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

các hoạt động phong trào do nhà trường và các cấp tổ chức. 

Cơ sở xây dựng: Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 

09/5/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) về việc quy định nội dung, mức chi 

chuẩn bị, tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục 

– đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

Đối tượng chi: Viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường. 

+ Đối với cấp xã (Cụm) 

STT Nội dung chi Đơn vị tính  

Mức chi 

Hội thi  

Giáo 

viên, 

nhân 

viên 

Hội thi  

Học sinh 

1 
Giấy khen, khung khen, cờ, huy 

chương 

Chi theo thực tế 

phát sinh     

2 Mức khen       

a Giải cá nhân       

1 Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 180.000 80.000 

2 Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 150.000 70.000 

3 Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải 120.000 60.000 

b Giải đôi (hai người)       
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1 Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 360.000 160.000 

2 Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 300.000 140.000 

3 Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải 240.000 120.000 

c Giải đồng đội       

1 Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 800.000 320.000 

2 Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 650.000  290.000 

3 Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải  500.000  260.000 

d Giải toàn đoàn/chung cuộc       

  Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 1.000.000 500.000 

 Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 800.000  400.000 

  Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải  600.000  300.000 

+ Đối với cấp Tỉnh  

STT Nội dung chi Đơn vị tính  

Mức chi 

Hội thi  

Giáo 

viên, 

nhân viên 

Hội thi  

Học sinh 

1 
Giấy khen, khung khen, cờ, huy 

chương 

Chi theo thực tế 

phát sinh     

2 Mức khen       

a Giải cá nhân       

  Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 200.000 150.000 

  Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 180.000 120.000 

  Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải 150.000 100.000 

b Giải đôi (hai người)       

  Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 400.000 300.000 

  Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 350.000 240.000 

  Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải 300.000 200.000 

c Giải đồng đội       

  Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải 850.000 400.000 

 Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải 700.000  350.000 

  Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải  600.000  300.000 

d Giải toàn đoàn/chung cuộc    

1 Giải Nhất/Huy chương Vàng Đồng/Giải 1.200.000 600.000 

2 Giải Nhì/Huy chương Bạc Đồng/Giải 1.000.000 500.000 

3 Giải Ba/Huy chương Đồng Đồng/Giải 800.000 400.000 

 

5.2.5. Chi trả chế độ bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh tham 

gia các hội thi thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đồng, tin học trẻ, võ thuật, bơi 

lội, KHKT, Sáng tạo Thanh thiếu niên, khởi nghiệp, các cuộc thi qua mạng 

internet. 

- Số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 như 
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sau: 

a. Bồi dưỡng/hướng dẫn cấp xã: Chi theo số tiết thực dạy được Ban giám 

hiệu phê duyệt sau khi đã thực hiện số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025. Khoán 

mức chi là: 120.000đồng/tiết.  

b. Bồi dưỡng/hướng dẫn cấp tỉnh: Chi theo số tiết thực dạy được Ban giám 

hiệu phê duyệt sau khi đã thực hiện số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025. Mức 

khoán chi là: 200.000đồng/tiết.  

c. Bồi dưỡng/hướng dẫn cấp khu vực: Chi theo số tiết thực dạy được Ban 

giám hiệu phê duyệt sau khi đã thực hiện số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025. 

Mức khoán chi là: 220.000đồng/tiết.  

d. Bồi dưỡng/hướng dẫn cấp quốc gia: Chi theo số tiết thực dạy được Ban 

giám hiệu phê duyệt sau khi đã thực hiện số tiết quy đổi theo Thông tư 05/2025. 

Mức khoán chi là: 240.000đồng/tiết. 

5.2.6. Chi cho Giáo viên tham gia dạy phụ đạo cho học sinh hoặc dạy thêm 

cho học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt theo 

kế hoạch giáo dục của nhà trường, thì 01 tiết dạy trực tiếp được quy đổi tối đa 

không quá 1,5 tiết định mức. Mức chi khoán: 120.000đ/tiết (Theo kế hoạch của 

Ban giám hiệu nếu có thực hiện). 

đ. Hồ sơ thanh toán 

- Kế hoạch bồi dưỡng, tập luyện. 

- Quyết định phân công, Quyết định công nhận kết quả. 

- Bảng kê số tiết, sổ đầu bài. 

- Bảng tổng hợp số tiết tính làm thêm giờ (Do Phó hiệu trưởng phụ trách 

chuyên môn tổng hợp). 

 5.2.7. Các kì kiểm tra, kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp trường, khảo sát chất 

lượng 

 * Chi hỗ trợ cho các kỳ kiểm tra định kỳ, gồm 02 nội dung theo mức khoán: 

 - Người trực tiếp thực hiện in sao đề: 300.000đồng/kỳ kiểm tra. 

 - Người trực tiếp photo tài liệu ôn tập kiểm tra cho học sinh: 200.000đồng/kỳ 

kiểm tra. 

 * Chi hỗ trợ cho các kỳ thi, hội thi, cuộc thi, khảo sát chất lượng chất 

lượng cấp trường. Thực hiện theo Phụ lục 2, Nghị quyết số 02/2023/NQ-

HĐND ngày 09/5/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) với mức 

chi tỉ lệ 20%. Cụ thể: 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 
Mức chi 

theo NQ 

Mức chi 

(20%) 

Ghi chú 
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1 
Hội đồng/Ban ra đề thi/ 

kiểm tra 
  

  

 Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 410.000 82.000  

 Phó Chủ tịch/Phó 

Trưởng ban 
đồng/người/ngày 300.000 60.000 

 

 

Tiền công ra đề: đề 

kiểm tra chính thức và 

dự bị  

đồng/đề 420.000 84.000 

 

2 
Hội đồng/Ban in sao đề 

thi/ kiểm tra 
  

  

 Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000 70.000  

 Phó Chủ tịch/Phó 

Trưởng ban 
đồng/người/ngày 300.000 60.000 

 

 Ủy viên đồng/người/ngày 270.000 54.000  

3 
Hội đồng/Ban coi thi/ 

kiểm tra 
   

 

 Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 350.000 70.000  

 Phó Chủ tịch/Phó 

Trưởng ban 
đồng/người/ngày 300.000 60.000 

 

 Giám thị đồng/người/ngày 270.000 54.000  

4 Ban/Tổ làm phách      

 Trưởng ban/Tổ trưởng đồng/người/ngày 350.000 70.000  

 Phó Trưởng ban/Tổ phó đồng/người/ngày 300.000 60.000  

 Ủy viên, thư ký đồng/người/ngày 270.000 54.000  

5 

Hội đồng/Ban giám 

khảo/Ban chấm thi, 

chấm phúc khảo, chấm 

thẩm định bài thi 

  

  

 Chủ tịch/Trưởng ban đồng/người/ngày 410.000 82.000  
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 Phó Chủ tịch/Phó 

Trưởng ban 
đồng/người/ngày 300.000 60.000 

 

 Giám khảo, cán bộ 

chấm thi 
đồng/người/ngày 270.000 54.000 

 

6 Thanh tra, kiểm tra     

 Trưởng đoàn/Tổ trưởng đồng/người/ngày 350.000 70.000  

 Thành viên/Thanh tra 

độc lập 
đồng/người/ngày 270.000 54.000 

 

 

 * Khi thực hiện các hội thi, chuyên đề, ngoại khoá, tổ chuyên môn phải có 

kế hoạch nội dung, dự toán kinh phí tổ chức, đúng định mức và được phê duyệt 

của Hiệu trưởng, sau khi thực hiện xong phải lập phiếu đề nghị thanh toán kèm 

theo đủ chứng từ chi hợp lệ sát với dự toán đã được duyệt nộp về bộ phận kế toán 

nhà trường.  

5.3. Chi cho công tác kiểm định chất lượng.  

Thực hiện theo Thông tư số 56/2021/TT- BTC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ tài chính Hướng dẫn nội dung chi mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng 

giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với sơ sở giáo 

dục thường xuyên. 

Thực hiện theo công văn số 1256/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 10 năm 2025 

về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động đánh giá ngoài. 

5.3.1  Chi cho hoạt động tự đánh giá:  

a. Thuê chuyên gia: Không quá 5.000.000 đồng 

b. Chi in ấn và văn phòng phẩm: Thực hiện theo thực tế phát sinh trên nguyên 

tắc tiết kiệm và có đầy đủ chứng từ, hóa đơn. 

c. Chi xây dựng phương án thu thập thông tin, xử lý minh chứng, viết phiếu 

đánh giá tiêu chí và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá thực hiện theo Thông tư 

109/2016/TT-BTC; tổng mức chi cho một kết quả tự đánh giá hoàn chỉnh tối đa 

không quá 10.000.000 đồng: 

+ Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá: 

Trưởng đoàn: 200.000 đồng/người/ngày, Thư ký: 180.000 đồng/người/ngày, 

thành viên: 150.000 đồng/người/ngày. 

+ Chi tiền công trong thời gian thực hiện khảo sát chính thức tại cơ sở giáo 

dục: Trưởng đoàn: 200.000 đồng/người/ngày, Thư ký: 180.000 đồng/người/ngày, 

thành viên: 150.000 đồng/người/ngày. 
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+ Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ: 500.000 

đồng/người/báo cáo 

+ Chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá: 1.500.000 đồng/báo cáo 

Số lượng và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá 

theo Quyết định của Hiệu trưởng nhà trường. 

4.3.2 Chi hoạt động đánh giá ngoài:  

Thực hiện theo công văn số 1256/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 10 năm 2025 

về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động đánh giá ngoài. 

Các khoản chi tiền công cho thành viên đoàn đánh giá ngoài  

a. Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá, viết báo cáo sơ bộ: 700.000 

đồng/người/báo cáo.  

b. Chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá:  

- Trưởng đoàn: 200.000 đồng/người/ngày.  

- Thư ký: 180.000 đồng/người/ngày.  

- Thành viên: 150.000 đồng/người/ngày.  

c. Chi tiền công trong thời gian thực hiện khảo sát chính thức tại cơ sở giáo 

dục: - Trưởng đoàn: 200.000 đồng/người/ngày.  

- Thư ký: 180.000 đồng/người/ngày 

- Thành viên: 150.000 đồng/người/ngày.  

d. Chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá: 1.500.000 đồng/báo cáo. 

5.4 Chi quản lý:  

5.4.1 Chế độ đi học 

- Cơ sở xây dựng:  

+ Căn cứ Thông tư số 100/2025/TT-BTС, ngày 28/10/2025 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.  

+ Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HDND tỉnh 

Lâm Đồng (cũ) về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết số 307/2024/NQ-

HĐND ngày 12/7/2024 của HDND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HDND 

tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở trong 

nước thuộc tỉnh Lâm Đồng. 

- Nhà trường xây dựng mức chi đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, viên chức (các 

lớp trung cấp lý luận chính trị, tập huấn phòng cháy chữa cháy, chuyên viên, cán 
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bộ quản lý, bồi dưỡng thay sách  ...theo quyết định triệu tập, công văn hướng dẫn 

của các cấp lãnh đạo. Mức chi như sau: 

a) Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các 

cơ sở đào tạo: Theo hóa đơn của cơ sở đào tạo nơi công chức được cử đi đào tạo 

hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết; 

  b) Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ vào chứng từ, 

hóa đơn đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc 

cho đối tượng được cử đi đào tạo không quá 1.000.000đ/người/khóa học;  

 c) Chi hỗ trợ một phần tiển ăn trong thời gian đi học tập trung; học tại các 

địa bàn thành phố trực thuộc Trung Ương: 100.000đồng/ngày/người; Tại các địa 

bàn còn lại (đối với trường hợp đi học tại các cơ sở đào tạo cách xa trụ sở cơ quan 

từ 15km trở lên): 70.000đồng/ ngày/người. 

 - Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; 

nghỉ lễ; nghỉ tết); Người đi học được thanh toán theo đợt tập trung học nhưng 

không quá 12 lượt đi và về trong 01 năm học. Chi theo chế độ tàu xe công tác phí 

của quy chế này. 

- Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho viên chức trong những ngày đi tập 

trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào 

tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).  

+ Học tại các địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương: 

200.000đồng/ngày/người;  

+ Tại các địa bàn còn lại (đối với trường hợp đi học tại các cơ sở đào tạo 

cách xa trụ sở cơ quan từ 15km trở lên): 150.000đồng/ngày/người. Trường hợp 

cơ sở đào tạo có thu tiền thì người đi học được thanh toán theo mức thu của cơ sở 

đào tạo nhưng không vượt quá mức chi trên.  

 d) Chi hỗ trợ các viên chức là nữ, ưu tiên nữ khi tham gia đào tạo mang 

theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi; viên là người dân tộc thiểu số được cử tham 

gia đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới 

và công tác dân tộc.  

 - Nữ dân tộc kinh: 20.000đồng/ngày/người; 

  - Nữ người dân tộc thiểu số: 25.000đồng/ngày/người,  

 - Nam người dân tộc thiểu số: 20.000đồng/ngày/người. 

- Trường hợp một CBVC được cử đi học nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng trong 

cùng thời gian thì chỉ được thanh toán một lần tiền trợ cấp đi học. 

- Thời gian đi học được tính để hưởng chế độ xác định theo giấy báo tập 

trung của cơ sở đào tạo và xác nhận thực tế số ngày đi học của cơ sở đào tạo. 

- Trường hợp được cấp trên cử CBVC đi học thì kinh phí thực hiện theo 

quyết định cử đi học. 

 - Hồ sơ thanh quyết toán: 
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+ Giấy đề nghị thanh toán; 

+ Quyết định, danh sách được cử đi học; 

+ Công văn, giấy triệu tập, lịch học; 

+ Giấy đi đường. 

 * Về bồi thường chi phí đào tạo: Thực hiện theo Nghị định số 

171/2025/NĐ-CP, ngày 30/06/2025 của Chính Phủ “quy định chi tiết về trường 

hợp và mức đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng”.  

 * Về bồi hoàn học phí đi học nâng cao trình độ giáo viên đạt chuẩn: thực 

hiện theo Nghị định số 311/2025/NĐ-CP, ngày 05/12/2025, Nghị định sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định 71/2020 ngày 30/06/2020 của Chính Phủ quy 

định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, 

Tiểu học, Trung học cơ sở. 

- Chi theo hóa đơn học phí thực tế và văn bản sau khi được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

5.4.2. Chi cho công tác tập huấn, bồi dưỡng 

- Chi thù lao cho giảng viên, chi bồi dưỡng báo cáo viên; người có báo cáo 

tham luận trình bày tại hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ. 

- Đối với hội nghị, hội thảo, tập huấn, ngoại khóa chuyên môn về công tác 

chuyên đề, bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng chính trị hè, 

học tập nghị quyết tại trường… và một số công tác khác thì mức chi được áp dụng 

như sau: 

+ Đối với chuyên gia, báo cáo viên, giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên 

mời từ bên ngoài: 500.000 đồng/người/buổi. 

+ Đối với giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên có trình độ Thạc sĩ trở lên 

đang công tác tại đơn vị: 300.000 đồng/người/buổi. 

+ Nước uống hội nghị: Chi theo chế độ hội nghị. 

+ Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả 

lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức 

khoán như sau: 

Hội nghị do đơn vị tổ chức: 150.000 đồng/người/ngày. 

- Hồ sơ thanh toán: 

+ Kế hoạch tổ chức. 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 

+ Bảng tổng hợp danh sách nhận tiền. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

https://www.google.com/search?q=Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+171%2F2025%2FN%C4%90-CP&sca_esv=4e98a81333b88c42&rlz=1C1GCEA_viVN1153VN1153&sxsrf=ANbL-n4cafGFt2AylNuvlQZY_QPRgsdNww%3A1770051116799&ei=LNaAaY-_MLHP1e8PsvOkqQg&biw=1366&bih=641&aic=0&ved=2ahUKEwiCyL2UpbuSAxUrsVYBHZiiFnoQgK4QegQIAhAB&uact=5&oq=V%E1%BB%81+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+chi+ph%C3%AD+%C4%91%C3%A0o+t%E1%BA%A1o%3A+Th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+theo+quy+n%C3%A0o+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+nay&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiXlbhu4EgYuG7k2kgdGjGsOG7nW5nIGNoaSBwaMOtIMSRw6BvIHThuqFvOiBUaOG7sWMgaGnhu4duIHRoZW8gcXV5IG7DoG8gbeG7m2kgbmjhuqV0IGhp4buHbiBuYXlImE9QAFibTHAReAGQAQeYAa4BoAHQIaoBBDkuMzG4AQPIAQD4AQL4AQGYAh2gAtMRwgIFECEYoAHCAggQABiABBiiBMICBRAAGO8FmAMAkgcFMTEuMTigB_9UsgcEMC4xOLgHnBHCBwowLjE5LjguMS4xyAdqgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCLlMv92yUpR-aOnwqCuAZ8AzfNBqkCzbrQViyae-LGiU7vCQ7W2cGeZDHTw_I4RpVsJdYE64YDYtHrUgQkV_nnh-NdAWGyMdbFlqCH-9IswT0x0TEwErjeo1YhbeLiEkERzsDUQBV5MyOnXjxn1EcdJOVDcUEfdH5ofYfnKn0UKgJv4c1sSuQZYgxZVU9I_aHkGWksGBILTFcjGywgCS3I5025hsCbMe07mNPxg8Je4Vy3k-_x7no5tUYGH04592D0VR9dPf-QPA1g85d75E7W&csui=3
https://www.google.com/search?q=Ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+171%2F2025%2FN%C4%90-CP&sca_esv=4e98a81333b88c42&rlz=1C1GCEA_viVN1153VN1153&sxsrf=ANbL-n4cafGFt2AylNuvlQZY_QPRgsdNww%3A1770051116799&ei=LNaAaY-_MLHP1e8PsvOkqQg&biw=1366&bih=641&aic=0&ved=2ahUKEwiCyL2UpbuSAxUrsVYBHZiiFnoQgK4QegQIAhAB&uact=5&oq=V%E1%BB%81+b%E1%BB%93i+th%C6%B0%E1%BB%9Dng+chi+ph%C3%AD+%C4%91%C3%A0o+t%E1%BA%A1o%3A+Th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+theo+quy+n%C3%A0o+m%E1%BB%9Bi+nh%E1%BA%A5t+hi%E1%BB%87n+nay&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiXlbhu4EgYuG7k2kgdGjGsOG7nW5nIGNoaSBwaMOtIMSRw6BvIHThuqFvOiBUaOG7sWMgaGnhu4duIHRoZW8gcXV5IG7DoG8gbeG7m2kgbmjhuqV0IGhp4buHbiBuYXlImE9QAFibTHAReAGQAQeYAa4BoAHQIaoBBDkuMzG4AQPIAQD4AQL4AQGYAh2gAtMRwgIFECEYoAHCAggQABiABBiiBMICBRAAGO8FmAMAkgcFMTEuMTigB_9UsgcEMC4xOLgHnBHCBwowLjE5LjguMS4xyAdqgAgA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCLlMv92yUpR-aOnwqCuAZ8AzfNBqkCzbrQViyae-LGiU7vCQ7W2cGeZDHTw_I4RpVsJdYE64YDYtHrUgQkV_nnh-NdAWGyMdbFlqCH-9IswT0x0TEwErjeo1YhbeLiEkERzsDUQBV5MyOnXjxn1EcdJOVDcUEfdH5ofYfnKn0UKgJv4c1sSuQZYgxZVU9I_aHkGWksGBILTFcjGywgCS3I5025hsCbMe07mNPxg8Je4Vy3k-_x7no5tUYGH04592D0VR9dPf-QPA1g85d75E7W&csui=3
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5.4.3 Chế độ chi hoạt động Đoàn thanh niên  

- Hỗ trợ Đại hội Chi đoàn Giáo viên: 1.000.000 đồng. 

- Hỗ trợ công tác Đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động phong trào 

thường xuyên trong năm: Theo thực tế phát sinh. 

- Hồ sơ thanh toán: 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

 5.4.4. Chi hỗ trợ làm công tác phổ cập giáo dục xóa mù. 

- Chi hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ điều tra phổ cập, xử lý số liệu. 

Mức chi khoán: 300.000đồng/người/năm. 

- Chi hỗ trợ cho giáo viên chịu trách nhiệm chính trong công tác phổ cập 

giáo dục xóa mù của nhà trường: 6.000.000đ/năm  

- Hồ sơ thanh toán: 

+ Kế hoạch, quyết định phân công làm công tác phổ cập 

+ Danh sách thanh toán. 

   5.4.5. Tiền nước uống.   

a. Chi tiền nước uống trong giờ làm việc cho CB-GV-NV: Chi mua trà, 

mua nước uống theo nhu cầu thực tế phát sinh trên tinh thần tiết kiệm, nhưng 

không quá 800.000đ/tháng 

b. Chi tiền mua nước uống cho học sinh: 

Chi mua nước uống phục vụ học sinh các lớp, thay lõi máy lọc nước chi 

theo theo thực tế phát sinh phát sinh; 

c. Hồ sơ thanh toán 

+ Phiếu đề xuất 

+ Hợp đồng (nếu có)  

+ Hóa đơn tài chính 

+ Giấy đề nghị thanh toán  

5.4.6. Chi tiền khám sức khỏe học sinh: 

- Chi tiền khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho học sinh, mức chi theo tình 

hình thực tế phát sinh có hóa đơn, hợp đồng với cơ sở y tế khám chữa bệnh. Chi 

từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hoặc nguồn học phí của đơn vị (chỉ 

thực hiện chi nếu không được cấp tiền khám sức khỏe học sinh trong năm). 
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Hồ sơ thanh toán 

+ Phiếu đề xuất 

+ Hợp đồng (Nếu có) 

+ Hóa đơn tài chính 

+ Giấy đề nghị thanh toán 

5.4.7. Chi phí khác 

 a. Chi nộp các quỹ, thuế các loại, các chi phí, lệ phí, phí duy trì các loại 

phần mềm phần mềm, chữ ký số phục vụ cho các hoạt động của nhà trường. Mức 

chi theo thực tế phát sinh trong năm. 

 b. Chi mua phần mềm lương, các phần mềm khác phục vụ cho hoạt động 

chuyên môn, công tác quản lý phát sinh trong năm (Nếu có) 

c. Chi cho công tác phòng cháy, chữa cháy. 

- Chi mua bảo hiểm phòng cháy chữa cháy, bình phòng cháy chữa cháy, 

xạc bình phòng cháy chữa cháy, các bảng biểu, đồ dùng, dụng cụ phục vụ công 

tác phòng cháy chữ cháy. Hỗ trợ cán bộ giáo viên nhân viên tham gia tập huấn 

phòng cháy chữa cháy.  

d. Chi công tác tập huấn phát sinh trong năm. Mức chi theo tình hình thực 

tế phát sinh trong năm. 

đ. Chi làm các bảng biểu, bảng tên trường, mua sắm các công cụ dụng cụ 

nhằm cải tạo, tu bổ CSVC, cảnh quan sư phạm nhà trường. Chi theo tình hình 

thực tế phát sinh cần thiết phục vụ cho hoạt động của nhà trường. 

  e. Chi lệ phí xét tuyển sinh HS lớp 9: Thực hiện theo văn bản quy định hiện 

hành. 

f. Chi lệ phí xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 10, phôi bằng TNTHCS: 

Theo hướng dẫn của cấp trên. 

 g. Chi trang trí, tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, hội lớn như: Lễ khai 

giảng, tọa đàm 20/11, tết âm lịch, dương lịch, lễ 30/4 – 01/5, lễ quốc khánh các 

sự kiện chương trình tri ân, tặng quà, tặng sách.....Chi theo thực tế phát sinh. 

 h. Chi bồi dưỡng cho người thực hiện nhiệm vụ truyền thông trên các trang 

mạng xã hội mức khoán: 250.000đồng/người/học kỳ. 

 k. Chi cho công tác tổng kết phát thưởng học sinh cuối năm học. 

- Chi phí tổ chức: Như in ấn, tài liệu, trang trí, nguyên vật liệu, bảng biểu, 

… vv chi theo thực tế phát sinh. 

 - Chi khen thưởng cuối năm cho học sinh đạt thành tích học sinh xuất sắc, 

học sinh giỏi Mức chi:  
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  + Đối với danh hiệu học sinh xuất sắc: 100.000 đồng/học sinh. Trong đó 

bao gồm: phôi giấy khen, in giấy khen, khung giấy khen, vở thưởng. 

 + Đối với danh hiệu học sinh giỏi: 70.000 đồng/học sinh. Trong đó bao 

gồm: phôi giấy khen, in giấy khen, vở thưởng. 

- Hồ sơ thanh toán 

+ Quyết định khen thưởng; 

+ Hóa đơn tài chính; 

+ Hợp đồng (Nếu có); 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

6. Chi thường xuyên hoạt động liên doanh, liên kết, học phí, cho thuê 

căn tin, kinh doanh nhà xe…. 

6.1. Chi thường xuyên từ hoạt động thu học phí 

- Chi khen thưởng, các hoạt động phục vụ cho học sinh, chuyên đề, ngoại 

khoá cấp trường, chi thuê trang phục biễu diễn học sinh các ngày lễ lớn. 

- Chi hỗ trợ phụ cấp ưu đãi Y tế (nếu có) 

- Chi trả tiền phụ cấp chi uỷ cấp đảng trong nhà trường, chi các hoạt động 

cuộc thi do các cấp tổ chức trong năm cho học sinh. 

- Chi trả tiền hợp đồng thuê tạp vụ theo mức lương thỏa thuận theo hợp 

đồng ký kết hàng năm. 

- Chi hoạt động chuyên môn của nhà trường, chi tu sửa, bổ sung, tăng cường 

cơ sở vật chất. 

- Chi hỗ trợ khen thưởng học sinh. 

- Chi thuê cắt cỏ toàn bộ khu vực trường học theo thực tế.  

- Chi chăm sóc cây cảnh, cây xanh khu vực trường theo hợp đồng thực tế. 

- Chi trả tiền phô tô bài kiểm tra định kì các kỳ thi trong năm học. 

- Chi các hoạt động chuyên môn khác định mức chi theo mức kinh phí tự 

chủ đã nêu trên. 

- Mua đồ dùng, vật tư phục vụ công tác vệ sinh. 

- Mua hoa, chậu hoa, cây cảnh, phân bón, ... 

- Chi tiền thưởng cho hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.  

Sau khi chi xong còn lại sau khi xác định kết quả kinh doanh sẽ chi thu 

nhập tăng thêm, chi phúc lợi chi khen thưởng. 

6.2. Chi từ nguồn chăm sóc sức khỏe ban đầu 
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Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.  

- Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ em, 

học sinh, sinh viên, các đối tượng nhà trường quản lý khi bị tai nạn thương tích 

hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học, làm việc tại nhà 

trường; 

- Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

- Chi mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong 

công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

7. Chi công tác phí, hội nghị, tiếp khách 

7.1. Chi công tác phí 

a. Chế độ công tác phí 

Cơ sở thực hiện: 

- Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài Chính 

về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị. 

- Căn cứ Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Thực hiện theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, ngày 27 tháng 10 năm 

2025 Nghị quyết quy định mức chi công tác phí và mức chi hội nghị tại các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng. 

- Căn cứ tình hình thự tế và khả năng nguồn kinh phí của đơn vị 

b. Thanh toán chi phí đi lại: 

+ Thanh toán theo hóa đơn thực tế, bao gồm: 

- Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; 

vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược 

lại. 

- Chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm 

việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (01 lượt đi và 01 lượt về). 

- Cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển 

cho bản thân và phương tiện của người đi công tác. 

- Cước tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho 

chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả. 
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- Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong 

trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo. 

Trường hợp sử dụng phương tiện đi lại của Cơ quan hoặc đơn vị nơi viên 

chức, người lao động đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi 

công tác không được thanh toán các khoản chi phí này. Nếu phát hiện người đi 

công tác đã được đơn vị nơi đến công tác bố trí phương tiện vận chuyển nhưng 

vẫn đề nghị Cơ quan thanh toán tiền chi phí đi lại, thì người đi công tác phải nộp 

lại số tiền đã được thanh toán, đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của 

pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện hành. 

* Trường hợp đi công tác bằng phương tiện máy bay: 

- Đối tượng được đi công tác bằng phương tiện máy bay hạng ghế thường: 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. 

+ Khoán tiền tự túc đi lại 

TT 
Chặng đường đi 

Mức khoán 

(đồng/lượt đi và 

về) 

Từ Đến  

I Đi công tác ngoài tỉnh   

 Tân Hội   

  

Các tỉnh Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, 

Lào Cai, Bắc Ninh,  Hải Phòng, 

Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, 

Lạng Sơn, Cao Bằng 

2.300.000 

    Tỉnh Bắc Ninh 2.200.000 

  
Tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Hà 

Nội 
2.100.000 

  Tỉnh Thanh Hoá, Hải Phòng 
1.800.000 

 

  Tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An 1.600.000 

    Tỉnh Quảng Trị 1.400.000 

    TP Tỉnh Huế  1.200.000 

  Tỉnh Đà Nẵng 1.100.000 
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  Tỉnh Cà Mau, An Giang 1.400.000 

    Tỉnh Quãng Ngãi 1.000.000 

    
Tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, An 

Giang 
1.100.000 

    
Tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh 

Long 
800.000 

    Thành phố Hồ Chí Minh 600.000 

    Tỉnh Gia Lai 600.000 

    Tỉnh Đăk Lăk, Đồng Nai 500.000 

    Tỉnh Khánh Hoà 500.000 

II Đi công tác trong tỉnh  

1  Các xã vùng Lạc Dương 130.000 

2  Các xã vùng Đơn Dương 90.000 

3  Các xã vùng Đam Rông 150.000 

4  Các xã vùng Lâm Hà  50.000 

5  Các xã phường Đà Lạt 100.000 

6  Các xã vùng Di Linh 130.000 

7  Các xã phường vùng Bảo Lộc  250.000 

8  Các xã vùng Đạ Huoai 280.000 

9  Các xã vùng Đạ Tẻh 250.000 

10  Các xã vùng Cát Tiên 300.000 

11  Địa bàn xã Hiệp Thạnh  70.000 

12  Địa bàn xã Đức Trọng   

12.1  

Các trường, cơ quan thuộc trung 

tâm xã (Thị trấn liên nghĩa cũ) và 

địa bàn thôn (khu vực) K’Nai 

50.000 
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12.2  
Các trường, cơ quan thuộc thuộc 

trung tâm của xã Phú hội cũ 
40.000 

13  Xã Ninh Gia 50.000 

14  Xã Tân Hội   

14.1  
Hội trường Đảng Ủy và vùng lân 

cận 
40.000 

14.2  Đến trường THCS Tân Thành 10.000 

14.3  
Các trường TH Tân Nghĩa, MG 

Tân Thành và vùng lân cận 20.000 

15  Địa bà xã Tà Hine 70.000 

16  Địa bàn xã Tà Năng 100.000 

17  Địa bàn xã Đa Quyn 120.000 

18  Các xã, phường tỉnh Đắk Nông cũ 600.000 

19  
Các xã, Phường tỉnh Bình Thuận 

cũ 
500.000 

* Không chi tiền xe đi lại với các địa bàn công tác dưới 2 km 

c. Phụ cấp lưu trú 

- Đi công tác ngoài tỉnh: 300.000 đồng/ngày. 

- Đi công tác trong tỉnh: 

+ Đi công tác tại các phường Đà Lạt (cũ), Bảo Lộc (cũ): 150.000đồng/ngày. 

Các phường của Phan Thiết (cũ), các phường của Đắk Nông (cũ): 

200.000đồng/ngày. 

+ Đi công tác tại các xã còn lại: 200.000 đồng/ngày. 

+ Đối với cự ly từ 15 km đến dưới 30km: 100.000 đồng/ngày. 

+ Đối với cự ly từ 10km đến dưới 15km: 80.000 đồng/ngày 

*Lưu ý: Nếu đi công tác ½ ngày thì tiền lưu trú thì tính ½ mức khoán (trừ 

trường hợp nơi công tác trên 30km thì được tính 1 ngày). Không thanh toán phụ 

cấp lưu trú đối với cự ly công tác dưới 10km.  

d. Thanh toán tiền thuê phòng ngủ 

Nhà trường thanh toán theo hình thức khoán 

+ Đi công tác ngoài tỉnh: 
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- Đi công tác tại các Thành Phố trực thuộc TW mức chi: 600.000 

đồng/ngày/người. 

- Đi công tác tại các tỉnh còn lại mức chi: 500.000đ/ ngày/người. 

+ Đi công tác trong tỉnh 

- Đi công tác tại các phường Đà Lạt, phường Bảo Lộc, Phan Thiết cũ, Đắk 

Nông cũ: 350.000đồng/người/đêm. 

- Đi công tác tại các xã còn lại mức khoán: 250.000 đồng/người/đêm 

e. Thanh quyết toán chi phí đi công tác 

+ Hồ sơ thanh toán 

- Quyết định cử đi công tác của đơn vị. 

- Hóa đơn tài chính, thẻ lên máy bay đối với trường hợp đi công tác bằng 

phương tiện máy bay. 

- Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu của cơ quan, đơn vị nơi 

đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi cư trú). 

+ Thời hạn thanh quyết toán 

- Chậm nhất sau 05 ngày hoàn thành đợt công tác, các đoàn công tác, hoặc 

cán bộ, công chức được cử đi công tác có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thanh toán 

chi phí đi công tác theo chế độ quy định. 

- Căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của người đi công tác, Kế toán thực hiện 

kiểm tra, đối chiếu và thanh toán các khoản chi phí công tác theo chế độ kể từ khi 

nhận được đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định. 

f. Một số lưu ý khác 

- Nếu số ngày công tác thực tế kéo dài hơn số ngày được duyệt trong quyết 

định cử đi công tác hoặc chương trình, kế hoạch công tác được duyệt, người đi 

công tác phải có văn bản giải trình và có ý kiến xác nhận của Hiệu Trưởng về thời 

gian kéo dài. 

- Đối với các Đoàn công tác mà trong thành phần đoàn công tác có sự tham 

gia của các đối tượng là khách mời thuộc đơn vị khác, do nhà trường thực hiện 

thanh toán tiền thuê phòng nghỉ của cả Đoàn (bao gồm cả các đối tượng khách 

mời) thì các nội dung do nhà trường chi trả phải được quy định rõ trong Giấy mời, 

hoặc công văn mời tham gia đoàn công tác hoặc quyết định thành lập, cử đoàn đi 

công tác. 

7.2. Chi hội nghị 

- Nội dung và mức chi: 

+ Chi cho hội nghị: Bao gồm lễ khai giảng, lễ bế giảng, Hội nghị viên chức, 

người lao động, kỷ niệm 20/11, kỷ niệm thành lập, hội nghị sơ kết, tổng kết … 

+ Tài liệu: Thanh toán theo thực tế  
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+ Thuê trang trí, khánh tiết, hội trường: Theo thực tế phát sinh. 

+  Hoa lễ khai giảng, sơ kết, tổng kết, hội nghị...: Theo thực tế phát sinh. 

+  Tiền nước uống: 50.000đ/buổi/người 

+ Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời: 150.000 đồng/ngày/người. 

* Mỗi hội nghị chi không quá 3.000.000đồng/hội nghị.  

- Hồ sơ kèm theo: 

+ Phiếu đề xuất 

+ Kế hoạch tổ chức 

+ Danh sách ký nhận. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

7.3. Chi tiếp khách 

a. Nguyên tắc 

- Nhà trường phải thực hành tiết kiệm trong việc tiếp khách, việc tổ chức 

tiếp khách phải đơn giản, không phô trương hình thức, thành phần tham dự là 

những người trực tiếp liên quan và được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Khách mời 

phải là những người đến làm việc với trường và có văn bản của cơ quan, đơn vị 

cử đến. 

- Không sử dụng ngân sách để mua quà tặng đối với các đoàn khách đến 

làm việc. 

- Mọi khoản chi tiêu tiếp khách phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng 

theo quy định và đảm bảo công khai, minh bạch. 

b. Mức chi tiếp khách 

- Chi giải khát: Mức chi: 50.000 đồng/người/buổi (nửa ngày). 

- Chi mời cơm:  

+ Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức Hội ở trung ương: 300.000 đồng/ suất. 

+ Các đoàn khách là lãnh đạo cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức Hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 280.000 

đồng/ suất. 

+ Các đoàn khác: 250.000 đồng/suất. 

8. Sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, thông tin, tuyên truyền 

  8.1. Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng 

  - Là các lọai hàng hóa vật tư phục vụ cho hoạt động của văn phòng như 

giấy phô tô, giấy in, mực in, phô tô, đinh, bấm, gim, bút viết các, các loại keo 
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dính, các loại dụng cụ cắt bấm, dụng cụ kẹp, đựng hồ sơ các loại, … và các văn 

phòng phẩm khác phục vụ công tác quản lý, các hoạt động của văn phòng. 

Chi phí mua sắm trang bị, các đồ dùng dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt 

động chung của văn phòng, các phòng làm việc, phòng hội họp như quạt điện, 

máy lọc nước, bàn ghế làm việc, tủ kệ, ly tách, chén dĩa, khăn trải bàn…. 

Thanh toán theo hóa đơn thực tế trên tinh thần tiết kiệm tránh lãng phí. Căn 

cứ nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ của các bộ phận đề xuất 

Ban giám hiệu phê duyệt, chuyển bộ phận hành chính làm thủ tục mua sắm theo 

dõi trên cơ sở phiếu đề xuất và giấy đề nghị thanh toán, bộ phận kế toán kiểm soát 

hóa đơn chứng từ thanh toán theo đúng quy định. Các loại văn phòng phẩm dùng 

chung trong nhà trường giao cho văn thư có nhiệm vụ quản lý, cấp phát và theo 

dõi. 

- Đối với văn phòng phẩm do thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác: Các bộ 

phận liên quan phối hợp với Kế toán xác định nhu cầu về: số lượng, chủng loại, 

kinh phí mua văn phòng phẩm phù hợp với tính chất công việc, đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả. 

- Chi phí biên tập bài, bảo trì Website, thuê tên miền … theo thực tế phát 

sinh.  

- Chi khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền theo thực tế phát sinh, mua băng 

đĩa, phim ảnh, bồi dưỡng việc đưa tin về các họat động dạy và học của nhà trường 

hay quảng cáo khác: thanh toán theo hóa đơn thực tế sau khi được sự phê duyệt 

của Hiệu trưởng. 

- Sách báo tạp chí thư viện: Số lượng đầu báo đặt cho từng quý do bộ phận 

thư viện đề xuất được sự đồng ý của Hiệu trưởng, sau đó thực hiện. 

- Văn phòng phẩm phục vụ cho các tổ chuyên môn mỗi học kỳ sẽ được cấp 

phát một ram giấy. 

- Vật tư văn phòng khác: Chi mua hàng hoá vật tư phục vụ công tác vệ sinh 

như cây lau nhà, giấy vệ sinh, thau xô, chổi các loại, nước tẩy rửa vệ sinh, nước 

lau sàn, xà bông các loại, …. Các vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ khác phục vụ 

công tác vệ sinh học sinh,  vệ sinh lớp học, vệ sinh chung trong nhà trường.  

Mức chi theo thực tế phát sinh nhưng không quá 5.000.000đ/tháng 

8.2. Điện thoại, thông tin, tuyên truyền 

- Cước phí bưu chính: Thanh toán theo hoá đơn thực tế, nhân viên văn thư 

phải có trách nhiệm quản lý tem thư, và sử dụng các dịch vụ bưu điện để chuyển 

phát công văn, tài liệu sao cho khoa học và hiệu quả tiết kiệm.  

- Cước phí điện thoại, mạng viễn thông: Theo thực tế trên cơ sở hóa đơn 

của đơn vị cung ứng dịch vụ. 

- Hồ sơ thanh toán : 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 
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+ Bảng tổng hợp danh sách nhận văn phòng phẩm 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 

+ Giấy đề nghị thanh toán. 

9. Về chi phí sử dụng điện, nước, internet, phí vệ sinh môi trường 

9.1. Thanh toán tiền điện:  

 Thắp sáng văn phòng và các phòng học, hoạt động của máy móc thiết bị 

với tinh thần tiết kiệm: chỉ sử dụng thắp sáng khi cần thiết, trước khi ra khỏi cơ 

quan, phòng học phải tắt các bóng điện, ….Thanh toán tiền điện theo hoá đơn 

thực tế của cơ quan Điện lực.  

 9.2. Thanh toán tiền nhiên liệu:  

 Nhiên liệu chi theo thực tế phát sinh (nếu có). Nếu vì nhu cầu bức bách 

cần thiết phải mua xăng để chạy máy nổ phục vụ cho các hoạt động của nhà 

trường. 

 9.3. Thanh toán tiền vệ sinh môi trường:  

- Chi cho xử lý vệ sinh môi trường: Như hút hầm cầu, men xử lý hầm cầu, 

hoạt chất thông cống bồn cấu, phí xét nghiệm mẫu nước…vv chi theo thực tế phát 

sinh. 

  - Phí thu gom rác thải theo hóa đơn thực tế. 

   9.4. Chi thanh toán cải tạo cảnh quan, CSVC, dịch vụ công cộng khác. 

- Mua hoa, cây cảnh, chậu cây trang trí cảnh quan, không viên trường theo 

nhu cầu thực tế phát sinh nhưng mức chi không quá 30.000.000đ/năm. 

- Chi trả tiền công thuê cắt cỏ, xịt thuốc sâu, cỏ trong khuôn viên trường chi 

theo thực tế phát sinh mức chi không quá: 500.000đ/tháng  

- Mua thùng đựng rác, thuê người chặt tỉa cây xanh, mua sắm các dụng cụ 

cuốc xẻng, …  và các đồ dùng vật dụng khác phụ vụ cho công tác dịch vụ công 

cộng vệ sinh môi trường, tu bổ cảnh quan sư phạm nhà trường.  

- Mua thuốc xịt cỏ, xịt sâu, phân bón … và một số chi phí khác phục vụ các 

dịch vụ công cộng, chăm sóc, tu dưỡng cảnh quan sư phạm nhà trường. 

- Chi theo nhu cầu thực tế phát sinh trong năm được ban giám hiệu phê 

duyệt 

- Hồ sơ thanh toán : 

+ Giấy đề xuất, dự trù kinh phí. 

+ Hóa đơn tài chính. 

+ Hợp đồng (nếu có). 
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+ Giấy đề nghị thanh toán. 

10. Quy định mua sắm, bảo dưỡng thường xuyên/ thanh lý tài sản nhà 

nước 

- Thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của đơn vị và 

các quy định, hướng dẫn hiện hành. 

- Đối với mua sắm, sửa chữa có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên thì các bộ 

phận được giao thực hiện phối hợp với Kế toán để lựa chọn nhà cung cấp phù 

hợp. 

Đính kèm kế hoạch mua sắm sữa chữa chi tiết năm 2026. 

11. Quy định trích lập và sử dụng các quỹ  

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

- Thông tư 56/2022/TT-BTC, ngày 16 tháng 9 năm 2022 của bộ Tài chính 

“về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập”. 

- Thực hiện theo NĐ 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021. Nghị định quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Kết thúc năm tài chính, sau 

khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi phí thường xuyên giao tự chủ, trích khấu 

hao tài sản cố định, trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 20 Nghị định này, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước 

theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên giao tự 

chủ (nếu có) được xác định là kinh phí tiết kiệm được. 

- Kinh phí tiết kiệm là nguồn kinh phí tự chủ do ngân sách cấp hàng năm 

và nguồn học phí được để lại. Đơn vị xây dựng phương án sử dụng kinh phí tiết 

kiệm như sau:  

a. Chi Phúc lợi 

- Hỗ trợ kinh phí cho viên chức, người lao động bao (Bao gồm hợp đồng làm 

nhiệm vụ chuyên môn trong biên chế được giao, hợp đồng theo Nghị định 

111/2022/NĐ-CP và hợp đồng lao động khác trong đơn vị): Chi trợ cấp khó khăn 

đột xuất, thăm hỏi ốm đau, nằm viện, việc hiếu, hỉ, nghỉ thai sản, chuyển trường, 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, hỗ trợ các ngày lễ, tết, 20/11, thăm hỏi gia đình 

chính sách... 

+ Viên chức kết hôn: 300.000đồng/người. 

+ Viên chức sinh con: 300.000đồng/người. 

 +Viên chức ốm nằm viện: 300.000đồng/người (không quá 2 lần/năm/người). 
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+ Viên chức chết: 300.000đồng/người. 

 + Tứ thân phụ mẫu của viên chức chết: Cha,mẹ đẻ, cha, mẹ (bên vợ, chồng), 

con: 200.000 đồng/người. 

+ Thăm hỏi tứ thân, phụ mẫu của viên chức thuộc gia đình chính sách: 

200.000đồng/gia đình. 

 + Hỗ trợ viên chức, người lao động đang công tác tại trường nhân ngày 20/11 

không quá: 1.000.000đồng/1 người. 

 + Hỗ trợ Tết đối với viên chức, người lao động không quá: 

1.000.000đồng/người. 

+ Quà chia tay GV nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, chuyển trường: 

300.000đồng/gia đình.  

 b. Chi khen thưởng: 

Chi khen thưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham dự các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi các hoạt động phong trào do nhà trường và các cấp tổ chức 

đạt giải. Chỉ áp dụng chi khi có nguồn kinh phí tiết kiệm, cuộc họp thống nhất của 

hội đồng trường và quyết định chi của hiệu trưởng. 

STT Nội dung chi Đơn vị tính 

Mức chi 

Cấp 

trường 

Cấp xã 

(Cụm) 
Cấp tỉnh 

1 Giải Nhất/Huy chương Vàng đồng/giải/người 300.000 400.000 500.000 

2 Giải Nhì/Huy chương Bạc đồng/giải/người 200.000 300.000 400.000 

3 Giải Ba/Huy chương Đồng đồng/giải/người 100.000 200.000 300.000 

- Hồ sơ thanh toán: 

+ Quyết định khen thưởng. 

+ Danh sách nhận tiền. 

 c. Chi thu nhập tăng thêm. 

  - Nguồn kinh phí tiết kiệm sau khi thực hiện hết nhiệm vụ chi phúc lợi, 

khen thưởng thì sẽ được chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động. 

- Căn cứ và phương pháp tính toán thu nhập tăng thêm viên chức, người lao 

động 

 + Đơn vị chi thu nhập bình quân tăng thêm cho viên chức, người lao động 

tối đa không quá 0,3 lần quỹ tiền lương cơ bản (tiền lương ngạch bậc, chức vụ, 

các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định) của 

viên chức, người lao động của đơn vị theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết 

quả công việc của từng người. 
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 + Căn cứ kết quả công việc của từng viên chức, người lao động dựa vào kết 

quả xếp loại chất lượng viên chức người lao động hằng năm (Năm học trước liền kề) 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành nhiệm vụ 

(tương ứng với loại A,B,C). 

 -  Mức chi tương ứng như sau: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A) được hưởng bằng 100% số tiền 

thu nhập tăng thêm (hệ số 1) 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) được hưởng bằng 90% số tiền thu nhập 

tăng thêm (hệ số 0,9) 

+ Hoàn thành nhiệm vụ (Loại C): được hưởng bằng 50% số tiền thu nhập 

tăng thêm (hệ số 0,5) 

+ Không chi thu nhập tăng thêm đối với trường hợp không hoàn thành 

nhiệm vụ. 

 - Căn cứ vào số tháng thực tế làm việc của mỗi cá nhân  tại trường, thời 

gian giáo viên nghỉ thai sản thì không được tính thu nhập tăng thêm.  

 * Đối với viên chức, người lao động nghỉ thôi việc trong năm thì cuối năm 

không được chia thu nhập tăng thêm. 

- Số kinh phí tiết kiệm được cuối năm sử dụng không hết thì sẽ được chuyển 

sang năm sau tiếp tục sử dụng khi có nhu cầu chi. 

 - Phương pháp tính  

Công thức tính: Số kinh phí tiết kiệm được tính như sau: 

 

Tổng số tiền 

chi thu nhập 

tăng thêm khi 

thực hiện đầy 

đủ các nhiệm 

vụ 

  = 

Số KP tiết kiệm được sau 

khi thực hiện đầy đủ các 

nhiêm vụ   
x 

Hệ số cấp độ thành 

tích của từng cá nhân Tổng hệ số quy đổi toàn 

đơn vị (*) 

 

Ghi chú: * 

- Hệ số quy đổi toàn đơn vị = Tổng hệ số quy đổi từng cá nhân. 

- Hệ số quy đổi từng cá nhân = Hệ số thu nhập x Hệ số cấp độ thành tích 

của từng cá nhân x Số tháng làm việc thực tế. 

c. Hồ sơ thanh toán 

+ Bảng xác định kinh phí tiết kiệm 

+ Biên bản họp thống nhất chi kinh phí tiết kiệm 
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+ Danh sách chi 

+ Văn bản thể hiện kết quả cấp độ thành tích  

12. Quy định về việc lựa chọn ngân hàng thương mại 

Nhà trường phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng II để 

thực hiện các giao dịch thanh toán lương, các khoản hỗ trợ, chi khác cho viên 

chức người lao động qua tài khoản trung gian 5402201006250. Và thực hiện các 

khoản thu dịch vụ không sử dụng tiền mặt; đối với học phí được chuyển vào TK 

3716.4.1083327.00000 tại kho bạc để theo dõi và thực hiện giao dịch, các khoản 

thu khác nhà trường theo dõi vào TK 3713.0.1083327.00000 tại Kho bạc nhà 

nước khu vực XVI – PGD số 01 và tài khoản 5402201007520 tại Ngân hàng 

agribank Chi nhánh Lâm Đồng II. 

13. Quy định việc xử lý vi phạm 

Thực hiện theo Nghị định 63/2019/NĐ-CP ngày 117/7/2019 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. 

-Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công là: 

50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt 

tiền tối đa trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là 100.000.000 đồng 

đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là 

tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành 

chính. 

- Mức phạt tiền đối với hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục 

đích, công năng của tài sản là từ 1-100 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. 

- Cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị 

phạt tối đa 100 triệu đồng, tổ chức vi phạm bị phạt tối đa 200 triệu đồng. 

- Trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bị phạt tiền từ 1-2 

triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện nước, xăng, 

dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi 

công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, 

định mức do cơ quan nhà nước ban hành. 

- Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng quỹ sai mục đích, 

không đúng quy chế. 

- Sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định mức, 

đơn giá theo quy định của pháp luật thì phạt tiền từ 50-60 triệu đồng. 

- Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính không được sử dụng tiền 

ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt 

và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Trường hợp xử phạt 

tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá 

nhân có lỗi gây ra hành vi vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, 
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bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm 

của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân theo quy định của 

pháp luật và Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của tổ chức. 

14. Các quy định khác:  

- Sau 05 đến 10 ngày kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ, các bộ phận giao 

thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đầy đủ thủ tục hồ sơ thanh toán để kế toán thực 

hiện việc thanh toán theo quy định. 

- Các bộ phận giao thực hiện nhiệm vụ chịu trách nhiệm về thông tin trên 

hồ sơ thanh toán. 

- Mọi hoạt động đều phải có giấy đề xuất, dự trù kinh phí được duyệt trước 

khi thực hiện. 

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 mọi quy định trước 

đây trái với quy chế này đều được bãi bỏ. 

Trong quá trình thực hiện có những vấn đề gì vướng mắc, chưa phù hợp, sẽ 

được xem xét bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


